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Số:        /BC-SNNMT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Đắk Lắk, ngày       tháng     năm 2026


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành, hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành, hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết của Hội động nhân dân tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng Nghị quyết 

a) Tại điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập) đã ban hành  Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Hội đồng nhân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định khu vực thuộc nội thành thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Yên (hết hiệu lực từ ngày 15/9/2025 theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 15/9/2025) và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Phú Yên (hết hiệu lực từ ngày 15/9/2025 theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 15/9/2025).

b) Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025; Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã và 14 phường; do đó, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (trước sáp nhập) không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

c) Sau khi các Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Đắk Lắk và Phú Yên (trước sáp nhập, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến tổ chức, cán nhân có hoạt động chăn nuôi tại các địa phương; đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng, chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết; đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện (trước sáp nhập) xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc di dời hoặc ngưng hoạt động và chính sách hỗ trợ các cơ sở khi di dời, chuyển đổi nghề nghiệp, đã đạt được những kết quả nhất định; góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu vực đông dân cư.
2. Mục tiêu xây dựng Nghị quyết
a) Xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật pháp, xác định rõ các khu vực đô thị, dân cư tập trung, công trình công cộng … quy định không được phép chăn nuôi (trừ nuôi làm cảnh/thí nghiệm), vùng nuôi chim yến phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận của người dân, đảm bảo tính khả thi; thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh (sau sáp nhập); từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư và phát triển chăn nuôi bền vững.
b) Tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp cho cơ quan chuyên môn và các địa phương có cơ sở để quản lý, phát triển chăn nuôi theo quy hoạch; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đúng quy định của pháp luật về Chăn nuôi.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN 
1. Đánh giá tác động
1.1. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Xây dựng Nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 80 của Luật Chăn nuôi năm 2018.
- Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại và chăn nuôi nông hộ đã được quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 và Thông tư số 23/2019/TT-BNN ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNN ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và đảm bảo theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
- Nghị quyết mới ban hành sẽ thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Yên trước đây, các nghị quyết này đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND.

- Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi được ban hành đã tạo hành lang pháp lý giúp cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi được thuận lợi và hiệu quả; là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có ý kiến đối với các dự án, trang trại  nhằm  đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định, hạn chế ô nhiễm môi trường; đồng thời, tạo  điều kiện thu hút các dự án phát triển chăn nuôi tại các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa để phát triển chăn nuôi bền vững. 

1.2. Tác động về kinh tế - xã hội
a) Tác động về kinh tế

- Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tăng cường các biện pháp quản lý, định hướng phát triển chăn nuôi tại các vị trí xa khu dân cư, xa khu đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; giảm dần tỷ lệ chăn nuôi quy mô nông hộ và tăng tỷ lệ chăn nuôi trang trại tập trung, quy mô lớn, công nghiệp, áp dụng công nghệ hiện đại, chăn nuôi an toàn sinh học. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 65 dự án chăn nuôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích khoảng 5.191,80 ha và tổng vốn đăng ký sau hiệu chỉnh khoảng 11.375,00 tỷ đồng, trong đó, 30 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động, chiếm 46,2% tổng số dự án và sử dụng khoảng 12,4% tổng diện tích; 35 dự án chưa đi vào hoạt động, chiếm 53,8% tổng số dự án và sử dụng khoảng 87,6% tổng diện tích. Có 08 Công ty chăn nuôi triển khai liên kết sản xuất chăn nuôi lợn, gà theo hình thức gia công với khoảng 500 trang trại chăn nuôi.
- Ước tính tổng đàn vật nuôi chính của tỉnh 6 tháng đầu năm nay đạt trên 22,363 triệu con, cụ thể như sau: đàn trâu ước đạt 30,39 nghìn con; đàn bò ước đạt 402,53 nghìn con; đàn lợn 1,151 triệu con; đàn gia cầm 20,78 triệu con.  Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 195.355 tấn; sản lượng trứng các loại ước đạt khoảng 415,545 triệu quả.

- Ngành chăn nuôi đã giúp cho người nông dân có thêm thu nhập, tạo tích lũy, cải thiện đời sống; đồng thời góp quan trọng vào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 
Tuy vậy, việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi ít nhiều đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến sinh kế, thu nhập của một bộ phận người dân và phát triển kinh tế tại địa phương.
b) Tác động về môi trường, xã hội
- Xác định chăn nuôi là ngành sản xuất có điều kiện vì sự tương tác với các lĩnh vực khác, nhất là đối với vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Kể từ thời điểm triển khai thực hiện Luật Chăn nuôi (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) và quy định các khu vực không được phép chăn nuôi đến nay trên địa bàn tỉnh không có các dự án chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi và dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đúng theo quy hoạch, đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định.
- Tổng số cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo dự thảo tại thời điểm hiện nay là… 
- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc di dời hoặc ngừng hoạt động chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi nhằm đảm bảo môi trường sinh thái ở các khu vực đông dân cư tại địa phương.
2. Giải pháp tối ưu lựa chọn và lý do lựa chọn
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc áp dụng và bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (trước đây) ban hành trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; theo đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục áp dụng thực hiện quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk. 
Qua thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết (trước sáp nhập) phát sinh một số vấn đề bất cập, gây khó khăn, vướng mắc, như: nhiều khu vực quy định không được phép chăn nuôi có phạm vi rộng (toàn bộ thôn, bon, tổ dân phố), mật độ hộ dân cư thưa, diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn khá cao; do đó, việc quy định nhiều khu vực không được phép chăn nuôi chưa phù hợp với thực tế ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trong khu vực và thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, cùng với phát triển kinh tế - xã hội và đô thị; tại một số địa phương đã hình thành nhiều khu dân cư tập trung, các khu đô thị mới thành lập cần quy định không được phép chăn nuôi để làm cơ sở thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường sinh thái.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Chăn nuôi năm 2018: “Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp”; do đó, chính sách hỗ trợ di dời hoặc chuyển đổi nghề nghiệp đối với các cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập) không còn hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Tại điểm a khoản 17 Điều 3 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025; theo đó, hiện nay không còn khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, thị xã, khu dân cư.
2.2. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc triển khai thực hiện; giúp các địa phương quản lý chặt chẽ các khu vực không được phép chăn nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe người dân, mỹ quan đô thị.
III. PHỤ LỤC: Bảng so sánh thuyết minh dự thảo Nghị quyết thay thế các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (kèm theo).
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
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